Biểu số 1. Tình hình tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp
(Kèm theo Công văn số: 938/UBND-VX ngày 01 tháng 12 năm 2025 của UBND xã)
	TT
	          
             Chỉ tiêu



Loại hình doanh nghiệp
	Tiền lương thực trả 2025 (tr.đ/tháng)
	Dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Dương lịch năm 2026
	Dự kiến thưởng người lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026

	
	
	Tổng số doanh nghiệp có báo cáo lương
	Tổng số lao động (người)
	Bình quân
	Cao nhất
	Thấp nhất
	Số doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng
	Doanh nghiệp có dự kiến thưởng
	Số doanh nghiệp chưa có dự kiến thưởng
	Doanh nghiệp có dự kiến thưởng

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số doanh nghiệp
	Tổng số lao động (người)
	Mức thưởng dự kiến (tr.đ/người)
	
	Tổng số doanh nghiệp
	Tổng số lao động (người)
	Mức thưởng dự kiến (tr.đ/người/)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bình quân
	Cao nhất
	Thấp nhất
	
	
	
	Bình quân
	Cao nhất
	Thấp nhất

	1
	Công ty TNHH MTV do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh nghiệp dân doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chung:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

	


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
ngày…. tháng….. năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)






Biểu số 2. Tình hình nợ lương năm 2025 của doanh nghiệp
(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VX ngày      tháng     năm 2025 của UBND xã)

	
                                                                         Chỉ tiêu
Loại hình doanh nghiệp
	Số doanh nghiệp 
nợ lương
	Số người lao động 
bị  nợ lương
	Số tiền lương bị nợ (1.000đ)

	
	Đã giải quyết
	Chưa giải quyết
	Đã giải quyết
	Chưa giải quyết
	Đã giải quyết
	Chưa giải quyết

	Chung
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo nguyên nhân:
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo ngành nghề:
	
	
	
	
	
	

	- Dệt may
	
	
	
	
	
	

	- Da giày
	
	
	
	
	
	

	- Chế biến thủy sản
	
	
	
	
	
	

	- Chế biến gỗ
	
	
	
	
	
	

	- Khác
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo loại hình:
	
	
	
	
	
	

	- Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp dân doanh
	
	
	
	
	
	

	- Doanh nghiệp FDI
	
	
	
	
	
	













	
Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	ngày…. tháng….. năm…..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)





Biểu số 3. Tình hình quan hệ lao động năm 2025
(Kèm theo Công văn số:         /UBND-VX ngày    tháng     năm 2025 của UBND xã)

	TT
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Doanh nghiệp nhà nước
	Doanh nghiệp dân doanh
	Doanh nghiệp FDI

	1
	Đối thoại tại nơi làm việc
	
	
	
	

	1.1
	Số DN tổ chức đối thoại định kỳ
	
	
	
	

	1.2
	Số DN tổ chức đối thoại khi có yêu cầu của một hoặc các bên
	
	
	
	

	1.3
	Số DN tổ chức đối thoại vụ việc
	
	
	
	

	2
	Số thỏa ước lao động tập thể tiếp nhận trong năm
	
	
	
	

	2.1
	Số TƯLĐTT doanh nghiệp
	
	
	
	

	2.2
	Số TƯLĐTT ngành (*)
	
	
	
	

	2.3
	Số TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp (*)
	
	
	
	

	3
	Số vụ tranh chấp lao động, đình công
	
	
	
	

	3.1
	Số cuộc TCLĐ cá nhân
	
	
	
	

	
	- Số vụ hòa giài thành
	
	
	
	

	3.2
	Số cuộc TCLĐ tập thể về lợi ích
	
	
	
	

	
	- Số vụ hòa giài thành
	
	
	
	

	3.3
	Số cuộc TCLĐ tập thể về quyền
	
	
	
	

	
	- Số vụ hòa giài thành
	
	
	
	

	3.4
	Số cuộc đình công
	
	
	
	

	


Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
....., ngày…. tháng….. năm 2025
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)






	*Ghi chú: Đối với TƯLĐTT ngành, nhiều doanh nghiệp phản ánh tổng số doanh nghiệp tham gia ký kết.




